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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
Số: 65/2025/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực                                         
thể thao thành tích cao của thành phố Hà Nội  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thể dục Thể thao số 77/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 26/2018/QH14;  

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huẩn 
luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;  

Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng 
đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao 
thành tích cao;  

Thực hiện Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2019 phê 
duyệt Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể 
thao thành tích cao đến năm 2035”; 

Xét Tờ trình số 391/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban 
hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao 
thành tích cao của thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 102/BC-BVHXH 
ngày 23 tháng 11 năm 2025 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 
Thành phố; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 474/BC-UBND ngày 25 tháng 11 
năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;  

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số nội 
dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao thành tích cao của thành phố Hà Nội.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  
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 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi 
trong lĩnh vực thể thao thành tích cao của thành phố Hà Nội. 

2. Đối tượng áp dụng:  
a. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thể thao thành tích cao tại Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.  
b. Huấn luyện viên, vận động viên đang trong thời gian được triệu tập tập 

huấn cho đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển trẻ quốc gia nhưng được cơ quan có 
thẩm quyền cho phép về địa phương làm nhiệm vụ.  

c. Vận động viên được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội 
triệu tập tập huấn, đạt huy chương tại Thế vận hội Olympic, Đại hội thể thao 
châu Á -ASIAD, Giải vô địch thế giới, vô địch châu Á hoặc vượt qua vòng loại 
Thế vận hội Olympic (đạt chuẩn tham dự Thế vận hội Olympic).  

d. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao.  
Điều 2. Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đối với Trưởng, Phó Trưởng bộ 

môn thể thao thành tích cao  
1. Người được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:  
a) Được Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội quyết 

định giao nhiệm vụ là Trưởng bộ môn hoặc Phó Trưởng bộ môn thể thao thành 
tích cao, không kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao Hà Nội; Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chuyên môn, phân 
công công tác huấn luyện và tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển chọn, đào 
tạo, huấn luyện và thi đấu của vận động viên.  

b) Thời gian hưởng hỗ trợ được tính từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.  
2. Nội dung chỉ, mức chi hỗ trợ:  
a) Đối với Trưởng Bộ môn: 1.000.000 đồng/người/tháng.  
b) Đối với Phó Trưởng Bộ môn: 700.000 đồng/người/tháng.  
c) Mức chỉ hỗ trợ quy định tại khoản này được chi theo kỳ trả lương hàng 

tháng và không dùng để tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  

Điều 3. Hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên  
1. Huấn luyện viên, vận động viên được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây:  
a) Đang trong thời gian tập trung tập huấn cho đội tuyền quốc gia hoặc đội 

tuyển trẻ quốc gia.  
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b) Được cấp có thẩm quyền cho phép trở về địa phương thực hiện công tác 
chuyên môn: tham gia tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế 
theo kế hoạch đã được phê duyệt.  

c) Có bảng chấm công thời gian thực tế tập huấn, thi đấu tại địa phương, có 
xác nhận của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. 

2. Thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế huấn luyện viên, 
vận động viên tham gia tập huấn, thi đấu tại địa phương theo kế hoạch được phê 
duyệt, nhưng không vượt quá thời gian triệu tập đội tuyển quốc gia hoặc đội 
tuyển trẻ quốc gia theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.  

3. Nội dung chỉ, mức chi hỗ trợ: Được hỗ trợ thêm để hưởng bằng mức tiền 
lương, chế độ dinh dưỡng của huấn luyện viên, vận động viên tập huấn tại đội 
tuyển quốc gia hoặc đội tuyển trẻ quốc gia.  

Điều 4. Hỗ trợ học phí học trình độ đại học cho vận động viên đạt 
thành tích cao (hỗ trợ học phí học tại 01 trường đào tạo trình độ đại học)  

1. Vận động viên được hỗ trợ học phí trình độ đại học phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây:  

a) Đang trong thời gian được triệu tập tập huấn, thi đấu tại Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;  

b) Đạt huy chương tại Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao Châu 
ÁASIAD, Giải vô địch thế giới, vô địch Châu Á hoặc vượt qua vòng loại Thế 
vận hội Olympic (đạt chuẩn tham dụ Thế vận hội Olympic);  

c) Có giấy báo nhập học hoặc xác nhận đang theo học của trường đại học;  

d) Trong quá trình học duy trì kết quả học tập từ loại trung bình trở lên theo 
quy định của nhà trường. Trường hợp bị gián đoạn do lý do khách quan (chấn 
thương, sức khỏe, tham gia các giải thi đấu), được xét bảo lưu chế độ theo từng 
trường hợp cụ thể;   

đ) Không vi phạm pháp luật, kỷ luật thể thao hoặc các quy định của đơn vị 
chủ quản trong thời gian học.  

2. Thời gian hưởng hỗ trợ được thực hiện trong thời gian vận động viên 
được triệu tập là thành viên đội tuyển thành phố Hà Nội. Việc hỗ trợ học phí học 
trình độ Đại học sẽ ngừng thực hiện khi vận động viên chấm dứt triệu tập đội 
tuyển thành phố Hà Nội.  

3. Nội dung chi, mức chi hỗ trợ:  



                      CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 399/Ngày 04-12-2025                       38 

a) Hỗ trợ 100% học phí cho vận động viên đạt huy chương tại Thế vận hội 
Olympic, Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD, Vô địch thế giới, Vô địch châu Á 
hoặc vượt qua vòng loại tham dự Thế vận hội Olympic.  

b) Mức học phí để tính mức chi hỗ trợ quy định tại khoản này không vượt 
quá mức học phí của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh cho khoá đào 
tạo Đại học.  

4. Việc hỗ trợ học phí quy định tại Điều này được thanh toán theo kỳ học 
hoặc theo tín chỉ (căn cứ giấy báo nộp học phí của trường) và được chuyển trả 
trực tiếp cho vận động viên sau khi nhận được chứng từ đã nộp học phí của vận 
động viên cho cơ sở đào tạo. 

5. Trường hợp vận động viên tham gia học trình độ đại học đối với các 
ngành đã được Nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí theo mức thu của cơ sở 
đào tạo sẽ không được nhận hỗ trợ học phí tại Nghị quyết này.  

Điều 5. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động đào tạo vận động viên thể 
thao thành tích cao  

1. Tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị ngoài công lập) được hỗ trợ phải 
đáp ứng các điều kiện sau:  

a) Tổ chức là các đơn vị kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể 
thao, có pháp nhân, có chức năng, nhiệm vụ đào tạo tài năng thể thao; là đơn vị 
trực tiếp quản lý, đào tạo vận động viên thể thao thi đấu đạt thành tích tại các 
giải thi đấu vô địch quốc gia, vô địch trẻ, các nhóm tuổi trẻ quốc gia, giải vô 
địch Câu lạc bộ quốc gia trở lên.  

b) Cá nhân là đại diện hợp pháp cho vận động viên tự do hoặc là vận động 
viên tự do không thuộc biên chế của một đơn vị, tổ chức nào; trực tiếp hướng 
dẫn cho vận động viên tham gia đạt thành tích hoặc bản thân vận động viên tự 
rèn luyện, tham gia thi đấu đạt thành tích tại các giải thi đấu vô địch quốc gia, vô 
địch trẻ, các nhóm tuổi trẻ quốc gia, giải vô địch Câu lạc bộ quốc gia trở lên.  

c) Vận động viên cam kết tham gia, tập luyện, thi đấu, cống hiến cho đoàn 
thể thao Hà Nội trong chu kỳ một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc.  

2. Nội dung chỉ, mức chi hỗ trợ:  

a) Tổ chức, cá nhân đào tạo vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu 
vô địch quốc gia, vô địch trẻ, các nhóm tuổi trẻ quốc gia, giải vô địch Câu lạc bộ 
quốc gia trở lên được tuyển chọn vào đội tuyển (Tuyến 1) của Thành phố được 
hưởng mức hỗ trợ như sau:  
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Chi phí đào tạo cho một vận động viên: 24 tháng tiền chế độ dinh dưỡng và 
tiền lương vận động viên đội tuyển trẻ cấp tỉnh, thành phố theo quy định hiện hành.  

b) Tổ chức, cá nhân đào tạo vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu 
vô địch quốc gia, vô địch trẻ, các nhóm tuổi trẻ quốc gia, giải vô địch Câu lạc bộ 
quốc gia trở lên được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ (Tuyến 2) của Thành phố 
được hưởng mức hỗ trợ như sau:  

Chi phí đào tạo cho một vận động viên: 18 tháng tiền chế độ dinh dưỡng và 
tiền lương vận động viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh, thành phố theo quy định 
hiện hành.  

3. Thời điểm chi trả được thực hiện như sau:  

Trả một (01) lần kể từ ngày vận động viên được triệu tập tập huấn theo 
quyết định của cấp có thẩầm quyền.  

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện  

Ngân sách cấp Thành phố. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này, bảo 
đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng 
nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố giám sát thực hiện Nghị quyết.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp 
tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Điều 8. Hiệu lực thi hành  

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ 
họp thứ 28 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2025. 
  

 

CHỦ TỊCH 
 
 

Phùng Thị Hồng Hà 
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